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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm): Đọc văn bản sau:

ÔNG PHỖNG ĐÁ
Ông đứng làm chi đó hỡi ông?

Mà trơ như đá vững như đồng!

Đêm ngày gìn giữ cho ai đó?

Non nước đầy vơi có biết không?

(Nguyễn Khuyến, Tổng tập văn học Việt Nam, tập 14, Đặng Đức Siêu sưu tầm, biên soạn, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2000, tr. 1187)

* Phỗng: là tượng người bằng đất, đá, đặt ở đền chùa, miếu mạo, được coi là người đứng hầu nơi thờ tự. Phỗng còn là tượng dân gian bằng đất, bằng sành hay bằng sứ, cỡ nhỏ, dáng to béo, lạc quan, để bày chơi trong các gia đình.
* Bài thơ “Ông phỗng đá: được sáng tác vào khoảng năm 1891-1893, khi cụ Tam nguyên Yên Đổ được Quan Kinh Lược Sứ Bắc Kỳ Hoàng Cao Khải "mời" đến dinh riêng của Quan để ngồi dạy học. Một hôm nhà thơ dạo chơi ngoài vườn, thấy ông phỗng đá bên hòn non bộ liền tức cảnh hạ bút làm bài thơ này.
Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1. Bài thơ được làm theo thể thơ nào? 
A. Bảy chữ                         
B. Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật 
C. Ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật
                            
D. Thất ngôn bát cú Đường luật
Câu 2. Phương thức biểu đạt chính của bài thơ là phương thức nào?

A. Miêu tả                                      C. Nghị luận

 B. Tự sự                                         D. Biểu cảm

Câu 3. Nhân vật trữ tình trong bài thơ là ai, xuất hiện như thế nào?

A. Là tác giả, xuất hiện gián tiếp

B. Là tác giả, xuất hiện trực tiếp.

C. Chủ thể xuất hiện trực tiếp qua từ “ông”

D. Không xác định được

Câu 4. Đối tượng hướng tới của tiếng cười trào phúng trong bài thơ là:
A. Những ông phỗng làm bằng đất, đá ở đền chùa, miếu mạo

B. Những bức tượng dân gian bằng đất, bằng sành hay bằng sứ để bày chơi trong các gia đình
 C. Những người không chịu hành động, thờ ơ, vô trách nhiệm trước vận mệnh của đất nước trong thời khắc đất nước có giặc ngoại xâm
D. Tác giả
Câu 5. Hình ảnh non nước đầy vơi trong câu thơ “Non nước đầy vơi có biết không?” hàm chứa ý nghĩa gì?
A. Hiện tình đất nước đang có biến động: thực dân Pháp xâm lược, triều đình đầu hàng giặc, quan lại thì bù nhìn, nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra đều bị dập tắt, vận mệnh đất nước đang lâm nguy.
B. Đất nước đang có biến động: thực dân Pháp xâm lược, nhiều cuộc khởi nghĩa thắng lợi mang lại hy vọng giành lại độc lập chủ quyền cho đất nước.

C. Đất nước hòa bình, nhân dân ấm no, hạnh phúc

D. Cả A, B đúng

Câu 6. Nội dung của hai câu thơ đầu là:
A. Khắc họa hình ảnh ông phỗng đá đứng trơ trơ bất động, mặc kệ sự biến động của trời đất như một kẻ bù nhìn.

B. Mỉa mai, phê phán những con người (đặc biệt là bọn quan lại) đương thời thờ ơ vô trách nhiệm, không biết xót thương tới những cảnh lầm than của người dân, trước nguy cơ mất nước.
C. Cả A, B mới đúng

D. Cả A, B đều sai

Câu 7. Giọng điệu chủ đạo của bài thơ là gì?

A. Hài hước

B. Mỉa mai- châm biếm
C. Đả kích

D. Thủ thỉ tâm tình

Câu 8. Dòng nào nói đúng nhất về cách gieo vần của bài thơ?

A. Vần lưng, vần chân

B. Vần chân, vần liền

C. Vần chân, vần liền, vần cách

D. Vần chân, vần cách 

Trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu:

Câu 9. Phân tích tác dụng của câu hỏi tu từ trong bài thơ.                                                                                                                                                           Câu 10. Theo em bài thơ gửi đến người đọc thông điệp gì?

PHẦN II. VIẾT (4.0 điểm)
Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về vấn đề: học sinh với việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
------------------------- Hết -------------------------

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Họ tên học sinh..................................................Số báo danh:..........................
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I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	D
	A
	C
	A
	C
	B
	C


(Mỗi câu HS trả lời đúng được 0.5 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	9
	   - Bài thơ 4 câu, sử dụng tới 3 câu hỏi tu từ: 
                                         Ông đứng làm chi đó hỡi ông?

                                         Đêm ngày gìn giữ cho ai đó?

                                        Non nước đầy vơi có biết không?
   - Tác dụng: 

       + Làm cho lời thơ uyển chuyển, hấp dẫn, nhịp thơ dồn dập biểu cảm mạnh mẽ.

       + Nhấn mạnh thái độ mỉa mai, châm biếm của tác giả trước sự vô cảm, vô trách nhiệm của quan lại, triều đình phong kiến trước an nguy của đất nước. 
       + Bộc lộ nỗi lòng xót xa, day dứt của Nguyễn Khuyến trước tình cảnh đất nước. Ông tự trách mình vô dụng, thấy bất lực khi không thể đem sức lực, tài năng của mình ra phục vụ đất nước, trách bản thân cũng như một ông phỗng, cũng chỉ biết đứng nhìn chứ không giúp gì được cho dân, cho nước.
     => Tấm lòng yêu nước thương dân sâu sắc, thầm kín của nhà nho chân chính.
	0.25

0,25

0,25

0,25

	10
	   HS trả lời ít nhất 2 trong số các thông điệp sau:
     - Cần có ý thức, trách nhiệm, có hành động cụ thể để giữ gìn, bảo vệ non sông đất nước, nhất là khi đất nước bị xâm lăng
     - Hãy sống có trách nhiệm, không thờ ơ vô cảm trước nỗi đau của đồng loại, của dân tộc.
	1,0


II. VIẾT (4.0 điểm)
	   a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0.25

	   b. Xác định đúng yêu cầu của đề: học sinh với việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
	0.25

	   c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm: HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	     1. Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận và bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; học sinh cần có ý thức, trách nhiệm giữ gìn.
     2. Thân bài: Lập luận làm sáng tỏ ý kiến và thuyết phục người đọc:

       a. Giải thích ngắn gọn vấn đề: 

           - Sự trong sáng: Là cái hay, cái đẹp về cả nội dung và hình thức của ngôn ngữ tiếng Việt

           - Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt: là sự tôn trọng, là tình yêu ngôn ngữ mẹ đẻ, là sử dụng hợp lý, hiệu quả ngôn ngữ tiếng Việt để làm cho tiếng nói của ta ngày càng giàu đẹp. 
     b. Bàn luận: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. (các lí lẽ và bằng chứng)

           - Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt là giữ gìn giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống của dân tộc; Đó là biểu hiện sinh động của lòng yêu nước, của ý thức trách nhiệm với đất nước. 
           - Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt giúp giao tiếp hiệu quả, thể hiện ý kiến quan điểm một cách rõ ràng, giúp phát triển kỹ năng ngôn ngữ toàn diện mang lại thành công mỗi con người.

           - Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt thể hiện nét đẹp văn hóa, nhân cách của mỗi học sinh, của mỗi con người; góp phần phát triển văn hóa xã hội của cả cộng đồng và đất nước...

     c. Liên hệ, mở rộng vấn đề: thực tế còn nhiều bạn học sinh chưa có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và hậu quả của tình trạng đó.

 (các lí lẽ và bằng chứng)
     d. Xác định nhiệm vụ của học sinh trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
       - Về nhận thức: 
       - Về hành động: 
   3. Kết bài: Nêu ý nghĩa của vấn đề và lời nhắn nhủ
	0.5

2,0
0,5

	   d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0.25

	   e. Sáng tạo: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng để bày tỏ ý kiến một cách thuyết phục.
	0.25


Lưu ý:

     - Trên đây là những định hướng để giám khảo thẩm định, đánh giá bài làm của học sinh. Giám khảo cần vận dụng linh hoạt những định hướng này, tránh áp đặt.

     - Các câu đọc hiểu không trừ điểm trình bày, diễn đạt nếu học sinh mắc lỗi.

     - Khuyến khích những bài làm bộc lộ được những suy nghĩ riêng, trình bày sáng tạo, có chất văn.
